
ĐẠI HỌC DUY TÂN DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 12/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN NÂNG CAO

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 29/12/2024  - Phòng : 128 - Cơ sở: 209 Phan Thanh
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1 27207523833  Nguyễn Thị Thành  An 16/11/2003 Gia Lai 30CBN7

2 26204300791  Trần Võ Phương  Anh 19/10/1998 Khánh Hòa 30CBN7

3 27202421780  Lê Ngọc Bảo  Châu 26/08/2003 Đà Nẵng 30CBN7

4 27204342662  Lê Thị Minh  Châu 19/01/2003 Đà Nẵng 30CBN7

5 27202429344  Nguyễn Lâm Bích  Chi 23/10/2003 Đà Nẵng 30CBN7

6 27207128268  Bùi Đặng Châu  Diễm 18/04/2003 Bình Định 30CBN7

7 27214346128  Lê Phan Cẩm  Giang 04/11/2003 Quảng Ngãi 30CBN7

8 27202934150  Nguyễn Thị Thúy  Hằng 16/04/2003 Quảng Nam 30CBN7

9 27214303045  Đào Ngọc  Huy 15/01/2003 Hưng Yên 30CBN7

10 26203133315  Nguyễn Khánh  Huyền 24/05/2002 Nghệ An 30CBN7

11 27207141751  Nguyễn Ngọc Kim  Khánh 02/06/2003 Đà Nẵng 30CBN7

12 27212132756  Nguyễn Mai  Linh 01/06/2003 Quảng Nam 30CBN7

13 27217146090  Hà Đại  Lợi 07/08/2003 Kon Tum 30CBN7

14 27204334191  Trần Phương  Mai 02/10/2003 Quảng Nam 30CBN7

15 27212100487  Võ Hoài  Nam 10/05/2003 Đà Nẵng 30CBN7

16 27217101754  Nguyễn Trung  Nam 22/10/2003 Vĩnh Long 30CBN7

17 27204353154  Tống Hà Thu  Ngân 04/02/2003 Quảng Nam 30CBN7

18 27213646028  Nguyễn Mai Ái  Nhi 02/01/2001 Đà Nẵng 30CBN7

19 27217128243  Hàn Anh  Quân 16/07/2003 Đà Nẵng 30CBN7

20 27207120879  Nguyễn Thị Thanh  Thảo 19/09/2003 Đà Nẵng 30CBN7

21 26215339304  Nguyễn Bình  Minh 30/03/2002 Bình Định 26TYC11 Thi ghép

22 25212202254  Nguyễn Đức  Trí 16/07/2001 Quảng Nam 27CHT4 Thi ghép

23 26212130996
 Nguyễn Phước
Long

 Vũ 16/06/2002 Đà Nẵng 29CHT3 Thi ghép

24 25215411126  Lê Trịnh Đức  Duy 08/03/2001 Đắk Lắk 29CYC2 Thi ghép

25 26202141729  Đinh Thị Thanh  Tiền 22/01/2002 Đà Nẵng 29TSC2 Lần 1

26 28214303772  Dương Hải  Anh 30/11/2003 Gia Lai 30CBN5 Thi ghép
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1 27207141615  Lê Thị Thủy  Tiên 19/06/2003 Đà Nẵng 30CBN7

2 27202450689  Huỳnh Thị Tuyết  Trang 30/03/2003 Bình Định 30CBN7

3 26202535375  Bùi Hoàng  Vân 01/05/2002 Bình Định 30CBN7

4 27203301297  Trần Thị Anh  Bình 18/10/2003 Đà Nẵng 30CBN8

5 27202129586  Lê Thị Thanh  Châu 11/06/2003 Huế 30CBN8

6 27203702571  Trần Thị Thùy  Dung 21/12/2003
Thừa Thiên

Huế
30CBN8

7 27202944266  Nguyễn Thị Hoài  Duyên 02/09/2002 Quảng Nam 30CBN8

8 27213750002  Phạm Đình  Hòa 30/09/2003 Đắk Lắk 30CBN8

9 27207535079  Lê Thị Thanh  Huyền 17/08/2003
Thừa Thiên

Huế
30CBN8

10 27208647762  Nguyễn Thị Oanh  Kiều 11/05/2003 Quảng Ngãi 30CBN8

11 27208634827  Trần Thị  Lan 20/01/2003 Hà Tĩnh 30CBN8

12 27202228896  Cao Thị Mỹ  Linh 30/04/2003 Đắk Lắk 30CBN8

13 27212200202  Phạm Phương  Loan 25/01/2003 Quảng Bình 30CBN8

14 27202934173  Lê Thùy Thủy  Ngân 17/08/2003 Quảng Ngãi 30CBN8

15 27203134187  Dương Thị  Ngân 25/06/2003 Quảng Ngãi 30CBN8

16 27208602119  Nguyễn An  Nhi 21/01/2001 Quảng Nam 30CBN8

17 27202200749  Đỗ Thị Hồng  Nhung 15/06/2003 Quảng Nam 30CBN8

18 27202143779  Huỳnh Thị Thái  Phương 30/11/2003 Gia Lai 30CBN8

19 27212846174  Võ Trần Như  Quỳnh 16/08/2003 Đà Nẵng 30CBN8

20 27202202337  Phạm Thị Thúy  Tình 08/06/2003 Quảng Ngãi 30CBN8

21 27202851136  Lý Thị Lan  Trâm 10/10/2003 Quảng Nam 30CBN8

22 27202142135  Lê Thị  Vi 15/09/2003 Đắk Lắk 30CBN8

23 27207541283  Hoàng Thị Thiên  Lý 25/08/2003 Quảng Bình 30CHT4 Thi ghép

24 27212629833  Trần Văn  Quang 10/03/2003 Thanh Hóa 30CHT4 Lần 1

25 27207200199  Lê Thị Quỳnh  Trâm 16/01/2002 Đà Nẵng 30CHT4 Thi ghép

26 28206752410  Võ Linh  Mơ 11/06/2004 Bình Định 30CHT6 Thi ghép
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1 28214301276  Nguyễn Văn  Thiệu 05/01/2004 Quảng Nam 30CHT8

2 27203844148  Lê Thị Thùy  Duyên 11/11/2003 Quảng Ngãi 30CYC5

3 26212223168  Trần Lê Nguyên  Kha 09/08/2002 Gia Lai 30CSC1 Thi ghép

4 27265280142  Võ Thị Như  Quỳnh 19/11/1989 Quảng Nam 30CYC4 Thi ghép

5 27202529465  Trương Thị Bích  Chinh 04/01/2003 Quảng Nam 30SBN2 Thi ghép

6 27202544979  Nguyễn Thị Minh  Khuê 20/02/2003 Quảng Nam 30SBN2 Thi ghép

7 27265280103  Nguyễn Thị Kim  Anh 26/06/1980 Quảng Nam 30SHT2 Thi ghép

8 26211128106  Đinh Hoàng  Anh 04/03/2002 Gia Lai 30SSC2 Thi ghép

9 26203100416  Nguyễn Phan Linh  Yên 13/03/2001 Đà Nẵng 30SSC3 Thi ghép

10 27212834469  Lê Hoàng  Anh 27/01/2003 Quảng Nam 30TBN9 Thi ghép

11 28216854489  Nguyễn Quang  Nhật 01/12/2003 Đà Nẵng 30TBN9 Thi ghép

12 26205421442  Lê Thị Phương  Thảo 01/01/2001 Quảng Trị 30TBN9 Thi ghép

13 26205239423
 Nguyễn Hoàng
Minh

 Tuyền 31/08/2002 Khánh Hòa 30TBN9 Thi ghép

14 27217327797  Nguyễn Ngọc Thảo  Sương 01/01/2003 Quảng Trị 30THT6 Thi ghép

15 26213133940  Lê Vĩnh  Sang 27/08/2002 Gia Lai 30THT7 Thi ghép

16 28208001228  Lê Thị Mỹ  Tâm 03/03/2004 Bình Định 30THT7 Thi ghép

17 27203921640  Huỳnh Thị Thùy  Trang 22/04/2003 Phú Yên 30THT7 Hoãn T9/24

18 28204652012  Nguyễn Dân  Dân 16/07/2004 Gia Lai 30TSC6 Thi ghép

19 28204403219  Đỗ Thị Tâm  Như 04/07/2004 Quảng Nam 30TSC6 Thi ghép

20 27205241848  Huỳnh Mai  Thuy 21/04/2003 Quảng Ngãi 30TSC6 Thi ghép

21 28204602583  Nguyễn Thị Thanh  Tuyển 12/12/2004 Bình Định 30TSC6 Thi ghép

22 26212137963  Huỳnh Bá  Thanh 26/01/2002 Hồ Chí Minh 30TYC1 Thi ghép
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